
STT MSĐT

Mã theo 

TT04/2017/

TT- BYT

Phân 

nhóm 

theo 

thông tư   

  

14/2020/

TT- BYT

Tên hàng hóa Tên thương mại Qui cách kỹ thuật
Cơ sở sản xuất, 

Nước sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu (có 

VAT, đồng

 Thành tiền 

1 I1 N04.03.100 N6 T tuýp dùng cai thở máy Ống nối máy thở (ống nẫng)
Nhựa Y tế. Sản phẩm đã tiệt trùng. 

Chứng nhận: CE

Ningbo Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 20 15.700             314.000 

2 I2 Không có N6 Cốc đựng mẫu Cốc đựng mẫu

Chất liệu: Polymer PS chất lượng cao, 

phù hợp với máy phân tích sinh hóa của 

Hitachi. 

Kích thước: 16,75mm*38mm

Dung tích: 2.5ml

Màu sắc: Trong suốt. 


Ningbo Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 15.000 735        11.025.000 

3 I3 N04.01.080 N6 Dây thở oxy  Dây thở oxy  

Dùng cho trẻ em.  Dây dẫn chính có 

chiều dài 2m được sản xuất từ chất liệu 

nhựa PVC nguyên sinh

Ningbo Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 150 6.800          1.020.000 

4 I4 N03.05.020 N5 Dây thở oxy  Dây thở oxy  

Dùng cho người lớn. Làm bằng chất liệu 

nhựa y tế. Chiều dài : 2 m; dây có 2 

nhánh. Bì 1 cái, đã tiệt trùng.  Chứng 

nhận: ISO 

An Phú-Việt Nam
ISO 

13485:2016
Cái 1.000 6.800          6.800.000 

5 I5 N03.05.060 N6 Khóa 3 ngã Khóa 3 ngã 

Chất liệu nhựa y tế, chống đứt gãy, khóa 

không dây, cấu tạo có 3 đầu khớp, sản 

phẩm đã tiệt trùng

Disposafe-Ấn Độ
ISO 

13485:2012
Cái 100 6.000             600.000 

6 I6 N08.00.310 N6 Mask thở oxy có túi dự trữ lớn Mask thở oxy có túi dự trữ lớn

Chất liệu: Nhựa PVC y tế mềm. Không 

sắc nhọn, vô trùng. Có túi chứa oxy. 

Chứng nhận: CE

Ningbo Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 200 16.500          3.300.000 

7 I7 N04.01.090 N6 Ống thông Chữ T Ống thông Chữ T

Được làm từ cao su thiên nhiên. Các số 

Số 14, 16, 18, 20, 22, 24. Chứng nhận: 

CE

Ningbo Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 10 19.400             194.000 

8 I8 N03.07.030 N5 Túi Camera Bao Camera nội soi

Thành phần: Túi nylon 9cm x14cm, có 

dây buộc, có bì đựng bệnh phẩm

Ống Nylon fi 18cm x 230cm, có dây 

buộc,

 vô trùng. Chứng nhận: CE. Bì 1 cái

Nhật Minh-Việt 

Nam

TCCS 03-

2013/C.ty-

NM

Cái 300 8.000          2.400.000 

9 I9 N03.07.030 N6 Túi chườm Túi chườm 
Làm bằng nhựa dẻo, chịu được nước 

nóng 100
O
C. Dung tích 1,8 -2,0 lít.

Ningbo Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 5 43.000             215.000 

Phụ lục 

( Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BV ngày     tháng 10 năm 2021 của  Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

Đơn vị  trúng thầu: Công Ty TNHH Thương mại & dịch vụ Hưng Việt 

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế  phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn trong khi chờ kết quả thầu bổ sung năm 2021
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Mã theo 
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nhóm 
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thông tư   
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TT- BYT

Tên hàng hóa Tên thương mại Qui cách kỹ thuật
Cơ sở sản xuất, 

Nước sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn vị 
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Số lượng

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu (có 

VAT, đồng

 Thành tiền 

10 I10 N06.07.020 N6 Túi đo lượng máu sau sinh Túi đo lượng máu sau sinh

Dung tích 2 lít, dài 1050mm, rộng 

700mm. Đóng gói bằng giấy đóng gói 

tiệt trùng có chỉ thị màu. Sản phẩm đẫ 

tiệt trùng

Nhật Minh-Việt 

Nam

TCCS 03-

2013/C.ty-

NM

Cái 200 7.500          1.500.000 

11 I11 N04.01.090 N6 Thông foley Ống thông tiểu

Chất liệu cao su y tế, có độ mềm vừ 

phải, ống thông 2 nhánh số 12, đã tiệt 

trùng

Ningbo Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 100 12.700          1.270.000 

12 I12 Không có N6 Đường Glucose Đường Glucose Thành phần Glucose khan. Trung Quốc Kg 25 182.000          4.550.000 

13 I13 Không có N6 Vaselin Vaselin Dùng để bôi trơn Trung Quốc Kg 5 273.000          1.365.000 

14 I14 N04.01.090 N6 Thông hậu môn Ống thông hậu môn số 24
Ningbo Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 100 3.800             380.000 

15 I15 Không có N6 Giấy điện tim Giấy điện tim 80x20

Giấy điện tim dành cho máy điện tim 3 

kênh Model: Kenz Cardico 306 Seri: 

1812-13470

Tianjin-Trung 

Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 300 20.500          6.150.000 

16 I16 Không có N6 Giấy điện tim 6 cần Giấy điện tim 6 cần

Giấy điện tim dành cho máy Nihon 

Kohden

( Model ECG- 1250K)

Telepaper-

Malaysia

ISO 

13485:2016
Xấp 20 50.000          1.000.000 

17 I18 Không có N6 Giấy Monitoring sản khoa
Giấy monitor sản khoa 

152x90x150
152*90mm

Tianjin-Trung 

Quốc

ISO 

13485:2016
Xấp 50 84.000          4.200.000 

18 I19 N03.05.060 N6 Khóa 3 chạc Khóa 3 ngã có dây Có dây dài 25cm
Suzhou Yudu - 

Trung Quốc

ISO 

13485:2012
Cái 200 7.400          1.480.000 

       47.763.000 Tổng cộng: 18 khoản

Tổng tiền bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn./.
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